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Tiết 65+66                            ÔN TẬP VĂN BIỂU CẢM
I. Hệ thống hoá kiến thức
1. Đặc điểm của văn biểu cảm
2. Cách lập ý cho bài văn biểu cảm	
3. Các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm trong bài văn biểu cảm
II. Luyện tập.
1. Phân biệt văn biểu cảm và văn tự sự, văn miêu tả
- Văn miêu tả: tái hiện đối tượng (người, vật, cảnh vật)
- Văn tự sự: kể lại một sự việc, một câu chuyện có đầu cuối, nguyên nhân, diễn biến, kết quả.
- Bài văn biểu cảm miêu tả đối tượng nhằm mượn những đặc điểm, phẩm chất của nó nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình.
- Bài văn biểu cảm có tự sự chỉ để làm nền nói lên cảm xúc qua tự sự.
 Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm đóng vai trò làm điểm tựa cho người viết bộc lộ tình cảm. 
- Các phép tu từ có tác dụng làm nổi bật tình cảm, cảm xúc. Vì vậy ngôn ngữ văn biểu cảm rất gần với ngôn ngữ thơ.
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Phần I. Văn bản+Tiếng Việt
Bài 1: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
			         Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
                                        Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
                                        Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
                                        Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.    
a/ Cho biết tên bài thơ ? Tác giả của bài thơ là ai ? 
b/ Nêu nội dung chính của bài thơ ? 
c/ Hãy chỉ ra một quan hệ từ có trong bài thơ và cho biết quan hệ từ đó biểu thị ý nghĩa gì?
d/ Đặt một câu có sử dụng quan hệ từ và gạch chân dưới quan hệ từ đó ?                                                   
Bài 2: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:	
			“ … 
Cháu chiến đấu hôm nay
		     	Vì lòng yêu Tổ quốc
			Vì xóm làng thân thuộc
			Bà ơi, cũng vì bà
			Vì tiếng gà cục tác
			Ổ trứng hồng tuổi thơ.”
a/ Cho biết đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào ? Tác giả của văn bản đó là ai ? 
b/ Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên ? 
c/ Hãy chỉ ra một quan hệ từ có trong bài thơ và cho biết quan hệ từ đó biểu thị ý nghĩa gì?
d/ Đặt một câu có sử dụng quan hệ từ, gạch chân dưới quan hệ từ ?

Phần II. Tập làm văn
ĐỀ 1: BIỂU CẢM VỀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
1. Mở bài: 	
- Giới thiệu khái quát về trường em, về thầy cô, bạn bè,..
- Nêu khái quát tình cảm của em với mái trường, với thầy cô, bạn bè...có thể nêu một tình huống, một hoàn cảnh cụ thể, sáng tạo để trình bày cảm nghĩ.
( Trường THCS nơi em đang học có tên gọi gắn liền với một cuộc khởi nghĩa nổi tiếng mang tên  Lam Sơn, ở nơi đây chan chứa đầy ắp những kỉ niệm dấu yêu với thầy cô và bạn bè. Ôi, trường THCS Lam Sơn, tôi yêu bạn vô cùng! )
2. Thân bài:
a. Vẻ đẹp của ngôi trường :
-  Ngôi trường của em có từ rất lâu, với bề dày thành tích…
- Trường không to và đồ sộ như những ngôi trường khác nhưng trường nó khá khang trang và sạch đẹp,….
- Trường em nằm sâu trong khuôn viên nhà thờ Gia Định, được thiết kế theo kiểu chữ L, có 2 dãy nhà cao tầng đựơc sơn bởi màu xanh lá tươi mát . Dãy A  gồm 3 tầng và dãy B gồm 2 tầng, tầng trệt dưới dãy A là các phòng chức năng của nhà trường.
- Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư, trong sáng của những bạn học sinh.
- Trường có rất nhiều hoa lá và cây cối xum xuê, tươi tốt được chăm bón hằng ngày bởi bàn tay dịu dàng của các cô phục vụ 
- Trường em đẹp nhất có lẽ khi hè sang, những cây bàng ngan ngát, cây phượng vĩ đỏ rực cả một góc trời như những đốm lửa thắp sáng tâm hồn cô câu học trò nhỏ.
- Từ ngày đầu tiên cắp sách tới trường cho đến nay, ngôi trường đã trở thành một phần của tuổi thanh xuân. Từng ánh nắng vàng chảy trên cành cây kẽ lá, từng hành lang lớp học , từng bảng đen, phấn trắng,..đã trở nên gắn bó tự bao giờ. Và rồi, nếu không được gặp gỡ và gắn bó với chúng, lại thấy thiếu thiếu một điều gì đó đã trở nên quen thuộc.
b.Cảm nghĩ về các bạn:
- Nhân duyên đã đưa em tới ngôi trường này, cho em được gắn bó với những người bạn tốt bụng.
- Trong giờ học chúng em say sưa học tập , trao đổi còn giờ ra chơi lại nô đùa rất vui vẻ dưới những gốc bàng gốc phượng thân thiện
- Ngôi trường yêu dấu này còn mang đến cho em những người bạn, sẵn sàng lắng nghe những  tâm sự sẻ chia, sẵn lòng dang cánh tay để khích lệ, động viên khi em gặp khó khăn…
- Và chính những người bạn ấy đã và đang làm nên thời áo trắng học trò đáng nhớ cho mỗi người từ những kỷ niệm, những hành động dù là nhỏ bé nhất. Chính nơi đây đã ghi lại biết bao kỉ niệm hồn nhiên của tuổi thơ em.
c. Cảm nghĩ về thầy,cô:
- Được học tập dưới mái trường với bề dày thành tích là một niềm vui, được gắn bó với các thầy cô nơi đây là niềm hạnh phúc …..
- Thầy cô luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền đat cho chúng em những bài học quý giá. Những ngày đầu còn rụt rè, e sợ như cánh chim non muốn bay cao bay xa nhưng còn ngập ngừng. Khi ấy, bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em, truyền cho em nghị lực và ý chí, ánh mắt ánh lên niềm tin rằng em sẽ làm được. Kể từ giây phút đó, em tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để không phụ công lao của thầy cô….
- Thầy cô không chỉ đem đến cho chúng em biển trời kiến thức theo một cách rất riêng mà còn là người cha, người mẹ ân cần chăm sóc cho những  đứa trò nhỏ, dạy dỗ chúng em những điều nhỏ bé nhất….
- Và thầy cô, người không chỉ đem đến cho chúng em niềm vui, bài học mà còn dạy cách sống, cách làm người, từ đó giúp chúng em trưởng thành hơn. Công ơn trời bể ấy, nếu đáp đền sẽ chẳng bao giờ hết, chúng em cần phải nỗ lực hết mình để thầy cô vui lòng, để đem đến những chùm trái ngọt cho những người gieo nắng âm thầm và lặng lẽ….
d. Cảm nghĩ về ngôi trường:
- Cho em kiến thức bao la, rộng lớn.  Ngôi nhà thứ hai của rất nhiều thế hệ học trò,là cái nôi nuôi chúng em khôn lớn.
- Vun đắp tình bạn bè, tình thầy trò ấm áp, thiết tha và gắn bó bền chặt, làm cho chúng em lớn lên từng ngày, từng giờ. Chấp cánh cho học sinh bay cao, bay xa.
- Nhen nhóm ước mơ và hành trang nâng đỡ từng bước chân để ta tiến đến bến bờ tươi lai.
3.Kết bài: Nêu cảm nghĩ của bản thân
- Hình ảnh ngôi trường cùng thầy cô và bạn bè luôn hằn sau trong tâm trí em.Mai này dù có đi đâu em vẫn sẽ mãi  nhớ về ngôi trường thân yêu này. Em tự nhủ sẽ tích cực học tập để phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường.
============================================================== ĐỀ 2: BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI THÂN EM YÊU QUÝ.
1. Mở bài.
- Dùng câu thơ, ca dao, lời bài hát,…. Dẫn dắt vào yêu cầu đề
- Cảm xúc chung của em về người thân đó (mẹ)
VD:    “Mẹ dành hết tuổi xuân vì con
            Mẹ dành những chăm lo tháng ngày
            Mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ…”
     Thật vậy! Trong cuộc đời mỗi con người, người mẹ có vai trò vô cùng quan trọng. Mẹ là nguời sinh ra chúng ta, chịu biết bao đau đớn, vất vả vì chúng ta, là người chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn thành người. Chính bởi vì thế mẹ là người em yêu thương nhất !
2. Thân bài.
a. Biểu cảm về ngoại hình cuả mẹ.
- Mẹ em tên là ….
- Dáng người mẹ mảnh mai, duyên dáng làm sao! Nhưng đằng sau dáng người đó là dáng dấp của người mẹ tảo tần sớm hôm lo toan cho cả gia đình em….
- Mái tóc của mẹ đen mượt và óng ả, ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan, làm tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng mịn.
- Mẹ có cái mũi cao toát lên vẻ thanh tú, cặp lông mày lá liễu, đôi môi hình trái tim rất đẹp. Trên khuôn mặt mẹ, các nét được kết hợp hài hòa, sắc nét tạo nên vẻ đẹp sắc sảo nhưng cũng không kém phần phúc hậu. 
- Em thích nhất là được ngắm nhìn đôi mắt của mẹ. Đôi mắt đen láy, long lanh như mắt bồ câu vậy. Người ta thường nói: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thật đúng là như thế. Nhìn vào đôi mắt của mẹ em có thể phần nào cảm nhận được những cung bậc cảm xúc của mẹ.
  + Khi em ngoan, học giỏi hoặc khi em làm được việc tốt đôi mắt ấy ánh lên niềm vui, hạnh phúc, sự khích lệ động viên….
  + Nhưng khi em phạm lỗi hoặc làm điều gì đó chưa đúng thì đôi mắt mẹ lại nặng trĩu nỗi buồn phiền, lo âu. Mẹ không la mắng em đâu. Nhưng qua đôi mắt của mẹ em cảm nhận được mẹ đang buồn đến nhường nào! 
  + Thời gian cứ thế trôi đi, mang theo tuổi xuân của mẹ. Và đôi mắt của mẹ cũng dần có vết chân chim ở đuôi mắt. Đó là những dấu hiệu cho thấy mẹ không còn trẻ nữa. Em càng thấy thương mẹ hơn!
2. Biểu cảm về tính cách, sở thích, lối sống, trang phục…
- Mẹ em làm quản lí nhân sự trong một công ti tài chính. Vì thế, khi đi làm mẹ mặc trang phục công sở trông mẹ rất nghiêm. Nhìn vẻ bề ngoài có lẽ mọi người sẽ nghĩ mẹ khô khan. Nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài tưởng chừng như khô khan đó lại là một con người rất tình cảm và lãng mạn.
- Vào những ngày nghỉ lễ, mẹ thường thích cùng cả gia đình ra vùng ngoại ô thành phố thư giãn, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên. Mẹ từng nói với em: Khi hòa mình cùng thiên nhiên, ngắm những bông hoa đẹp, dòng sông xanh mát hay cảnh núi non hùng vĩ,… mẹ như cảm thấy những muộn phiền đều tan biến.
- Một số các bà mẹ khác họ thường thích đi mua sắm, đến nhứng nơi đông vui náo nhiệt. Nhưng mẹ lại tìm đến cho mình sự yên tĩnh của người bạn thiên nhiên cùng với gia đình cảm nhận bầu không khí trong lành, ấm áp mà hạnh phúc….
c. Biểu cảm về cách đối xử của mẹ với những người trong gia đình, đối với em và với mọi người.
- Đối với đồng nghiệp hay bạn bè, hàng xóm xung quanh mẹ luôn tươi cười vui vẻ, thân thiện, hòa đồng với mọi người. Khi có ai đó cần giúp đỡ hay hỗ trợ gì đó mẹ liền tận tình giúp đỡ không quản khó khăn.
     Chính bởi mẹ chân thành với người khác, giúp đỡ họ bằng cả tấm lòng, sự tận tâm như thế nên mọi người ai cũng yêu quý mẹ.
- Đối với gia đình em, mẹ là cả một bầu trời yêu thương. Tình yêu mẹ dành cho gia đình là vô điều kiện. Bao nhiêu tình cảm dành cho gia đình mẹ gửi gắm tất cả vào những bữa ăn ngon hàng ngày, vào những giấc ngủ đẹp cho em.
    Bởi thế mà ba của em đã từng nói: “Gia đình của chúng ta thật may mắn và hạnh phúc khi có mẹ !”….
- Mỗi buổi tối khi có mẹ, không khí cả gia đình trở nên ấm áp, hạnh phúc, yêu thương! Em mong sao cả gia đình sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này! Thời gian ơi! Xin hãy ngừng trôi để em được bên mẹ, bên gia đình yêu thương !....
d.Kỉ niệm giữa em và mẹ; vai trò, ý nghĩa của mẹ đối với em, lời hứa của em.
- Đối với em, mẹ không chỉ là mẹ mà còn như một người bạn, cô giáo hiền, bác sĩ riêng của em vậy.
 - Thường ngày, mẹ chăm lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ, quan tâm em chuyện học hành, chia sẻ với em buồn vui trong cuộc sống. Vì thế mỗi khi có chuyện vui hay buồn em đều tâm sự với mẹ.
  + Khi em gặp chuyện buồn, tâm sự với mẹ, em được mẹ chia sẻ, động viên, ôm ấp vào lòng an ủi vỗ về. Cứ mỗi lần như thế, là tất cả những nỗi buồn trong em lại tan biến hết. Mỗi lần như thế, em lại càng cảm nhận được một điều: Trên thế gian này, có lẽ mẹ là người yêu thương em nhất, là người hiểu em nhất, người có thể hi sinh và dành tất cả những điều tốt đẹp cho em, người chở che, bao bọc và bảo vệ em, dìu dắt em vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. 
- Em còn nhớ, có lần em bị sốt cao, mẹ đã rất lo lắng, thức suốt đêm để thay khăn trên trán cho em, lau người cho em nhanh hạ sốt, đút cho em ăn từng thìa cháo, … Sự quan tâm, săn sóc của mẹ khiến cho em cảm động, thương mẹ thật nhiều và thấy có lỗi vô cùng khi đã có lần em nói lớn tiếng với mẹ. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! 
- Mẹ còn là người thầy daỵ cho em những bài học đạo đức làm người. 
  + Mẹ dạy em phải biết hiếu kính với ông bà, cha mẹ; phải biết lễ phép nghe lời thầy cô, chăm ngoan học giỏi, ….
  + Mẹ từng dạy em phải biết chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn, khuyết tât, người già,… khi mình có cơ hội giúp đỡ họ. Hãy cho đi để được nhận lại nhiều hơn thế! Cái ta nhận được không phải là vật chất, đó có thể là lời cảm ơn, hay ánh mắt nhìn ấm áp, … nhưng để lại cho ta niềm vui, hạnh phúc vô cùng…
- Lời hứa của em với mẹ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Đối với em, mẹ là bến đỗ bình yên, là món tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho em! Em mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc ….
3.Kết bài
- Mẹ em là vậy đó! Mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác trên mảnh đất hình chữ S mềm mại này. Nhưng với em mẹ là cả bầu trời yêu thương, là người vĩ đại nhất! “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”
	

